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Tên giáo viên: Lớp A2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ:Các cô đứng đón trẻ với thái độ thân thiện . trao đổi nhanh với Cha mẹ trẻ về sức 

khỏe của trẻ quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, lễ phép với mọi người 

- Trẻ chủ động chào hỏi lễ phép, vui vẻ và thân thiện 

- Trẻ chọn những biểu tượng thân thiện để chào cô.  
 

* Thể dục sáng: 

-Tập theo nhạc chung của nhà trường 

1. Khởi động: Đi các kiểu khác nhau ….. Về đội hình (Theo nhạc bài chung của nhà trường) 

2. Trọng động: Tập bài tập phát triển chung :Động tác tay-bụng -chân -bật theo nhạc bài 

chung của nhà trường 

3. Hồi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường  
 

Nói địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại (nếu có)… khi được 

hỏi, trò chuyện. (MT45)   

MT45 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về Những người thân quanh bé 

- Trò chuyện về Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(DA: Cô giáo ) 

- Trò chuyện về Đồ dùng trong gia đình của bé 

- Trò chuyện về nghề nông   

 

Hoạt động học T2 

Hoạt động khám phá 

Trò chuyện : "Người 

thân yêu của bé" 

(MT44)   

Hoạt động khám phá 

Vận dụng phương 

pháp STEAM: Khám 

phá: về chiêc cốc 

(TLNSVMTL) 

Hoạt động khám phá 

Trò chuyện :"Nghề 

giáo viên" (MT50)   

Hoạt động khám phá 

Khám Phá :" Nghề 

Nông"   

MT44, 

MT50, 

MT94 



Bài 4: Gọn gàng sau 

khi ăn   

T3 

Hoạt động làm quen với 

toán 

Nhận biết các buổi 

trong ngày: Sáng, trưa, 

chiều, tối.   

Hoạt động làm quen với 

toán 

Thước đo vạn năng   

Hoạt động làm quen với 

toán 

Đếm đến 7,nhận biết 

nhóm có 6 đối tượng 

nhận biết số 7   

Hoạt động làm quen với 

toán 

Tách - gộp 7 đối tượng 

thành hai phần bằng 

nhiều cách tách khác 

nhau   

T4 

Hoạt động làm quen chữ 

viết 

LQCC : e,ê   

Hoạt động âm nhạc 

DVĐ: "Nhà mình rất 

vui" 

NDKH: "Cho con" 

TC: khiêu vũ với bóng   

TCCC: e,ê   Hoạt động âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

(MT94)   

T5 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán:" Đồ dùng 

trong gia đình"   

Hoạt động văn học 

Thơ: Chiếc bàn em 

học   

Hoạt động tạo hình 

Vận dụng phương 

pháp Steam:: Làm bưu 

thiếp tặng cô giáo   

Hoạt động văn học 

Truyện : Cây rau của 

thỏ út   

T6 

Hoạt động vận động 

VĐCB : "Đi nối bàn 

chân tiến lùi" 

TCVĐ: Ném vòng vào 

cổ chai   

Hoạt động vận động 

VĐCB: "Đi lên, xuống 

trên ván kê dốc (dài 

2m, rộng 0,3m) một 

đầu kê cao 0,3m". 

TCVĐ: Chuyền trứng   

Hoạt động vận động 

VĐCB: "Đi, đập và bắt 

bóng nảy được 4-5 lần 

liên tiếp". 

TCVĐ :Chuyền trứng   

Hoạt động vận động 

VĐCB: "Chạy và vượt 

qua chướng ngại vật". 

TCVĐ : Kéo cưa lùa 

sẻ   

Hoạt động ngoài trời 

* HĐCCĐ: Quan sát 

Thời tiết 

- TCVĐ: Bắt bướm 

* HĐCCĐ: Nhặt lá 

xếp hình đồ dùng theo 

yêu cầu 

* HĐCCĐ: TRò 

chuyện về nghề giáo 

viên 

* HĐCCĐ: Trò 

chuyện về nghề nông 

- TCDG:Mèo đuổi 

 



- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan sát 

những bức ảnh về gia 

đình 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan sát 

cây hoa giấy 

- TCVĐ: Tìm đúng 

nhà 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan sát 

khu nhà trước cổng 

trường 

- TCVĐ: Ném bóng 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Nhặt lá 

xếp theo số lượng 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự chọn.  

- TCVĐ: Tìm đường 

về nhà 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Làm theo 

người dẫn đầu 

- TCDG: Kéo mo cau 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan sát 

tranh vẽ gia đình của 

bé 

- TCVĐ: Đường đua 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan sát 

quang cảnh của trường 

mầm non 

- TCVĐ: Tôi là ai? Ở 

đâu 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan sát 

những Đồ dùng trong 

gia đình 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn 

- Chơi tự chọn.  

- TCVĐ: Giao lưu với 

lớp MG A4: Nhảy dân 

vũ 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan sát 

bầu trời và cùng tưởng 

tưởng 

- TCVĐ: Đi tìm kho 

báu 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Nhặt lá 

xếp hình theo yêu cầu 

có số lượng cho trước 

- TCVĐ: Nhảy vào – 

Nhảy ra 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Trò 

chuyện với các cô giáo 

văn phòng 

- TCVĐ: Bé làm gì 

giúp cô 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Giao lưu 

với các em nhỏ C2 

- TCVĐ: Tiêp sức 

- Chơi tự chọn.  

chuột 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Giao lưu 

với lớp nhỡ B2 

- TCVĐ: Chuyển nhà 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Chăm sóc 

vườn khu thiên nhiên 

- TCVĐ: Gồng gánh 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: 

- TCVĐ: 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Giao lưu 

cả khối nhảy dân vũ 

- TCVĐ: Chuyển vòng 

- Chơi tự chọn.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Góc 

xây dựng: Khu nhà của 

bé ( T2) 

Cô giới thiệu tên và 

các góc chơi; Hướng 

dẫn trẻ chơi và cách sử 

* Góc trọng tâm:+Góc 

tạo hình : Trang trí bưu 

thiếp tặng cô (Thứ 3) 

* Góc trọng tâm:+Góc 

xây dựng : Khu nhà 

của bé (Thứ 2) 

MT93, 

MT69, 

MT22 



+Góc tạo hình: vẽ Đồ 

dùng trong gia đình 

+Góc học tập : Tạo các 

con số ( T4) 

+Góc chữ cái :In đồ và 

trang trí chữ cái 

+Góc gia đình : Nấu 

các món ăn trong gia 

đình 

+Góc sách truyện: 

Xem tranh ảnh ,sách 

truyện về gia đình bé  

Tán thưởng, tự khám 

phá, bắt chước âm 

thanh, dáng điệu và sử 

dụng các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các âm 

thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp của 

các sự vật, hiện tượng. 

(MT93)  

dụng đồ chơi ở từng 

góc. 

+ Hướng dẫn trẻ đăng 

ký góc chơi, các ký 

hiệu và hiệu lệnh trong 

giờ chơi. 

+ Thảo luận cùng trẻ 

để đưa ra nội quy, quy 

định từng góc chơi 

* Góc trọng tâm:+Góc 

học tập (Thứ 2) 

+Góc chữ cái (Thứ 4) 

+Góc kỹ năng : Tết tóc 

cho bạn 

+Góc học tập : Viết số 

từ 1 đến 10 

+Góc gia đình : Nấu 

các món ăn trong gia 

đình 

+Góc chữ cái : in đồ 

chữ cái 

+ Góc Tạo Hình:Gấp 

và cắt hoa  

+Góc kỹ năng : Cắm 

hoa (Thứ 5) 

+Góc xây dưng : 

+Khu vui chơi 

+Góc học tập : tạo số 

lượng 

+Góc gia đình : Nấu 

các món ăn trong gia 

đình 

+Góc Khám phá :Ngày 

nhà giáo Việt Nam 

+Âm nhạc: Biểu diễn 

các bài hát tặng cô 

giáo  

+Góc chữ cái : in đồ 

chữ cái (MT69)  

+Góc sách chuyện : Kể 

chuyện chú sâu ham ăn 

(Thứ 4) 

+Góc kỹ năng : tuốt 

rau ngót 

+Góc học tập : tạo các 

chữ số 

+Góc gia đình : Nấu 

các món ăn trong gia 

đình 

+Góc tạo hình : Vẽ 

theo ý thích 

+Góc chữ cái : Đặt tên 

cho các từ chỉ hành 

động 

+Thí nghiệm: nảy 

mầm của củ hành 

(MT22)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trò chuyện về các nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể, cần ăn uống đủ chất và ăn hết xuất. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt, lau miệng... trước và sau khi ăn. 

- Trẻ có thói quen văn minh lịch sự trong giờ ăn: Không nói chuyện trong khi ăn; ăn gọn 

gàng, biết nhặt cơm rơi vào khay và lau tay sạch sẽ. 

- Ko chạy nhảy sau khi ăn, nằm ngủ đúng tư thế; Bật nhạc hát ru hoặc nhạc nhẹ cho trẻ ngủ. 

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy: Trò chơi với các con vật  

MT9, 

MT14, 

MT92 



 

Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; 

thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo… (MT9)  
 

Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: (MT14)  
 

Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức ăn (MT92)   

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ: 

- Ôn chữ cái 

- Hát nhà mình rấ vui 

- KNS: quét nhà 

-Âm nhạc hát về gia 

đình 

- Nêu gương bé ngoan 

. Lao động tập thể: lau 

bàn ghế. 

* Chơi theo ý thích.  

Biết mình là con/ cháu/ 

anh/ chị/ em trong gia 

đình. (MT73)  

* HĐCMĐ: 

- Ôn lại bài thơ buổi 

sáng 

- KNS: lau bàn 

- Nêu gương bé ngoan 

. Lao động tập thể: 

* Chơi theo ý thích 

 

Biết vâng lời, giúp đỡ 

bố mẹ, cô giáo những 

việc vừa sức. (MT74)  

* HĐCMĐ: 

- Hoàn thiện :DA thiệp 

tặng cô giáo 

- Hát bông hồng tặng 

cô 

- Biểu diễn văn nghệ. 

Nêu gương bé ngoan .  

Chọn sách để “đọc” và 

xem (MT64)  

* HĐCMĐ: 

- Trẻ giới thiệu một số 

sản phẩm nghề nông 

- KNS: rót nước 

- Biểu diễn văn nghệ. 

Nêu gương bé ngoan . 

Lao động tập thể: 

* Chơi theo ý thích.  

MT73, 

MT74, 

MT64 

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân yêu 

của bé  

Đồ dùng trong gia đình 

bé  

Mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11(DA: 

Cô giáo )  

Nghề Nông  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

*Giáo dục phát triển thể chất: 
 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 



- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

 
 


